
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1 nhà số 20 hẻm 119/1/10 phố Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOMCARE MEDICAL

0109904596

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
(Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y Tế; Nghị định số 54/2017/ NĐ – CP hướng dẫn Luật 
Dược 2016)

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
(Điều 37 nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016)

4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế, sơn, 
véc ni, cát, sỏi, vật liệu xây dựng, kính, đồ ngũ kim, khóa, đồ 
sứ vệ sinh.....

4663

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám nha khoa
(Không có bệnh nhân lưu trú)

8620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOMCARE MEDICAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOMCARE MEDICAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOMCARE MEDICAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904481313
Email: cskh@homecaremedical.vn homecaremedical.vn

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
MAI

Việt 
Nam

18T2, The Golden An 
Khánh, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15.000.000 15,000 038186014617

2 PHẠM VŨ 
HUY

Việt 
Nam

18T2, The Golden An 
Khánh, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 50,000 030084013380

9. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung)

8699

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng
(Điều 14 thông tư 43/2014/TT- BYT ngày 24/11/2014; Điểm 
23 điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010)

1079

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ các hoạt động đấu giá)

4791

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;Bán lẻ của các đại lý hưởng 
hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016)

3250

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 TÔ TUẤN 
TÙNG

Việt 
Nam

Tổ 3, Phường Thanh 
Bình, Thành phố Điện 
Biên Phủ, Tỉnh Điện 
Biên, Việt Nam

35.000.000 35,000 011093000682

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038186014617
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 18T2, The Golden An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 18T2, The Golden An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ MAI  Nữ

16/06/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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